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DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG AGRIBANK  

NĂM HỌC 2022-2023 

(kèm theo Quyết định số:      44       /QĐ-CTSV ngày   12     tháng   01    năm 2023, của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ)  

TT 
Mã sinh 

viên 
Họ và tên Ngày sinh Ngành học 

Năm học 2021-2022 

Hoàn cảnh gia đình Số tiền (đ) 
Điểm TBC 

học tập 

Xếp loại 

rèn 

luyện 

1 18020426 Vũ Đình Giang 08/09/2000 Cơ kỹ thuật 3,70 Tốt Hoàn cảnh khó khăn 5,000,000 

2 19020846 
Nguyễn Thị Hoài 

Nhung 
08/11/2001 Cơ kỹ thuật 3,53 Xuất sắc Hoàn cảnh khó khăn 5,000,000 

3 19020852 Lường Thị Quyên 19/4/2001 Cơ kỹ Thuật 3.44 Xuất sắc Hoàn cảnh khó khăn 5,000,000 

4 19021581 Nguyễn Thành Công 30/04/2001 
Kỹ thuật điều khiển và 

Tự động hóa 
3,44 Xuất sắc Hoàn cảnh khó khăn 5,000,000 

5 20020550 Lê Thị Hồng Phúc 14/07/2002 Công nghệ Nông nghiệp 2,83 Tốt Hoàn cảnh khó khăn 5,000,000 

6 20021363 Vương Đức Hợp 11/05/2002 Khoa học Máy tính 2,63 Tốt Hộ cận nghèo 5,000,000 

7 21020011 Nguyễn Trần Đạt 01/08/2002 Công nghệ thông tin 3,13 Xuất sắc Hoàn cảnh khó khăn 5,000,000 

8 22021577 Lê Văn Thành Long 30/07/2004 
Kĩ thuật điều khiển và tự 

động hóa 
27,70 Tốt Hộ cận nghèo 5,000,000 

9 22023117 Phùng Phương Nam 09/01/2004 Vật lý kỹ thuật 24,50 Tốt Hoàn cảnh khó khăn 5,000,000 

10 22027513 Phàn Quý Đường 04/04/2004 Kỹ thuật Robot 25,70 Tốt Hộ nghèo 5,000,000 

Tổng: 50,000,000 

Số tiền bằng chữ theo quyết định: Năm mươi triệu đồng chẵn./. 

Danh sách gồm 10 sinh viên./. 
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